
 

Biểu số 04 

PHIẾU KHẢO SÁT PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TIỂU THỦ CÔNG 

NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2015-2022 

 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ LÀNGNGHỀ 

1. Tên làng nghề: Tre đan, Đan Giáp 

2. Địa chỉ: Thanh Giang, Thanh Miện, Hải Dương 

3. Tên đơn vị quản lý làng nghề:  UBND xã Thanh Giang 

4. Làng nghề có được công nhậnkhông: Có    Không□ 

Nếu có, năm công nhận: 2004 

5. Có phải làng nghề truyền thống được công nhận không: Có  ,  Không□ 

6. Nhóm ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của làngnghề: 

□ Chế biến,bảo quản nông, lâm, thủysản và thực phẩm 

□ Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ 

□ Xử  lý,chế biến nguyên vật liệu phục vụ sản xuất ngành nghề nông thôn 

 Sản xuất đồ gỗ, mây tre đan , gốm sứ,thủy tinh, dệt may, sợi, thêu ren, đan lát, 

cơ khí nhỏ 

7. Tổng số cơ sở sản xuất kinh doanh trong làngnghề 

- Số lượng doanh nghiệp: .. ……………………………………………………… 

- Số Hợp tác xã: ..………………………………………………………………........... 

- Số Tổ hợp tác: ..………………………………………………………………........... 

- Số Hộ gia đình : 120 

8. Tổng số lao động trong làngnghề:...................................................................... 

- Số lao động thường xuyên: 180 

- Số chuyên gia có tay nghề cao: ............................................................................. 

9. Địa điểm sản xuất kinh doanh của làngnghề? 

Trong cụm côngnghiệp □ Trong khu dân cư   

10. Làng nghề có khu vực giới thiệu về sản phẩm làngnghề? 

Có □ Không 

II. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH,LAO ĐỘNG TRONG LÀNG 

NGHỀ 

1. Doanh thu 2015-2022: 2 tỷ/ năm 

2. Vốn và tài sản: 1 tỷ 

3. Nộp ngân sách nhà nước năm 2015-2022:…………………………………….. 

4. Thu nhập bình quân của lao động: 1,8 triệu đồng/người/tháng 

5. Thời gian hoạt động trong năm của làng nghề? 

Cả năm   Thời vụ □ 

6. Thị trường tiêu thụ sản phẩm của làng nghề? 

Tiêu thụ trong nước: 100% Xuấtkhẩu: 0% 



  

7. Tình hình đăng ký thương hiệu sản phẩm của làngnghề: 

Sản phẩm Tên thương hiệu Năm 

đăng 
ký 

1. 
.....................................................................

. 

  

2. 
.....................................................................

. 

  

3....................................................................

.... 

  

III. TÌNH HÌNH XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG LÀNGNGHỀ 

1. Văn bản bảo đảm điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định (cam 

kết, phương án bảo vệ môi trường…)? 

Có Không□ 

2. Tình hình xử lý nước thải trong làngnghề? 

- Làng nghề có tạo ra nước thải trong quá trình sản xuất 
không? Có □ Không 

- Làng nghề có khu thu gom xử lý nước thải tập trung 
không? Có □ Không□ 

- Hình thức xử lý đang được áp dụng: 

3. Tình hình xử lý chất thải rắn/rác thải trong làngnghề? 

- Làng nghề có tạo ra chất thải rắn trong quá trình sản xuất 
không? Có □ Không 

- Làng nghề có điểm thu gom xử lý rác thải tập trung 
không? Có Không□ 

- Hình thức xử lý đang được áp dụng: Tập kết tại bãi rác tập trung  

4. Tình hình xử lý khí thải/bụi trong làngnghề? 

- Làng nghề có khí thải/bụi sảnxuất không? Có □ Không 

- Nếu có, khí thải/bụi có được xử lýhay không? Có □ Không□ 

- Hình thức xử lý đang được áp dụng:.............................................................. 

5. Tình hình xử lý ô nhiễm môi trường khác (nếu có)?Có □ Không□ 

- Loại hình ô nhiễm và hình thức xử lý đang được áp dụng (nếu có):................ 

IV. Làng nghề có được hỗ trợ phát triển trong năm quakhông? 

Có  Không  □ 

Nếu có, trả lời bảng dưới đây: 

 

Hình thức hỗ trợ 
Hỗ trợ 

1.Có 

2.Không 

Nguồn vốn hỗ trợ 

(tỷ đồng) 

NSTW NSĐP Khác 

- Hỗ trợ về mặt bằng sản xuất     

- Hỗ trợ về đầu tư, tín dụng     



  

- Hỗ trợ xúc tiến thương mại (xây dựng 

trang thông tin điện tử, thiết kế mẫu mã, 

bao bì sản phẩm, xây dựng thương hiệu, chỉ 

dẫn địa lý, 

    

 
Hình thức hỗ trợ 

Hỗ trợ 
1.Có 

Nguồn vốn hỗ trợ 
(tỷ 

đồng) 
bảo hộ thương hiệu, hội chợ, hội thi…)     

- Hỗ trợ về khoa học công nghệ     

- Hỗ trợ đào tạo nhân lực     

- Hỗ trợ về trang thiết bị máy móc công 

nghệ 

    

- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, môi trường 
làng nghề 

Có 2,0   

- Khác (ghi 

rõ)………………………………… 

    

V. THUẬN LỢI,KHÓ KHĂN,GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ CỦA LÀNG 

NGHỀ 

1. Thuận lợi: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

2. Khó khăn: 

 - Quy mô sản xuất nhỏ lẻ, manh mún. Hình thức sản xuất chủ yếu là hộ gia đình, không 

đưa cơ giới hóa vào sản xuất được, nên năng xuất lao động và thu nhập của người lao 

động thấp.. 

 - Khả năng tiếp thu, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất còn yếu. 

 - Thị trường tiêu thụ thu hẹp dần do nhu cầu sử dụng của người dân thay thế bằng sản 

phẩm khác, bên cạnh đó thị trường tiêu thụ lớn là Quảng Ninh thì việc khai thác than cơ 

bản dùng máy móc thay thế. 

3. Giải pháp phát triển thời gian tới: 

  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cơ chế chính sách khuyến khích phát triển 

làng nghề gắn việc bảo vệ môi trường sinh thái. Hỗ trợ, tạo điều kiện để các hộ, cơ sở 

hoạt động trong làng nghề được vay vốn trung và dài hạn với lãi suất ưu đãi nhằm đổi 

mới thiết bị, công nghệ, sản xuất mặt hàng mới. 

  Khuyến khích các cơ sở thuộc làng nghề nông thôn đầu tư theo chiều sâu, đổi mới công 

nghệ thiết bị, hiện đại hóa công nghệ truyền thống theo phương châm kết hợp giữa công 

nghệ tiên tiến với công nghệ truyền thống. Tuyên truyền vận động cơ sở sản xuất, làng 

nghề nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật, đặc biệt trong bảo vệ môi trường.  



  

4. Kiến nghị: 

    - UBND Tỉnh có chính sách hỗ trợ làng nghề như: vốn vay, mở lớp đào tạo nghề, 

chương trình tham quan học tập; tạo điều kiện, hỗ trợ các làng nghề được tham quan, học 

tập kinh nghiệm sản xuất,…của các làng nghề có cùng ngành hàng ở những địa phương 

khác.  

- Các ngành Tỉnh tạo điều kiện xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm, tìm doanh 

nghiệp ký hợp đồng tiêu thụ, hỗ trợ cho các địa phương.  

 

Người cung cấp thông tin 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
 

 

 

 

 Nguyễn Văn Quản 


